	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM
Số: 1122/QĐ-UB
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 24 tháng  10  năm 2002


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v phê duyệt Quy hoạch sử dụng

 đất đai huyện Bình Lục đến năm 2010

-----------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật đất đai ngày 14/7/1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 29/6/2001;

Căn cứ Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; Thông tư 1842/2001/TT-TCĐC ngày 01/11/2001/NĐ-CP của Tổng cục Địa chính hướng dẫn thi hành, Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai;

Căn cứ biên bản hội nghị ngày 08/7/2002 của các ngành của tỉnh về thông qua quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Lục đến năm 2010;

Xét đề nghị của UBND huyện Bình Lục tại Tờ trình số 104/TT-UB ngày 26/8/2002 và đề nghị của Sở Địa chính tại Tờ trình số 364/TT-ĐC ngày 17/10/2002 về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Bình Lục đến năm 2010. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Bình Lục đến năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

	Loại đất
	Năm 2001
	Năm 2005
	Năm 2010

	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu

(ha)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu

(ha)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu

(ha)

	Tổng diện tích tự nhiên
	15532.82
	100
	15532.82
	100
	15532.82
	100

	I. Đất nông nghiệp
	11806.98
	70.99
	11715.58
	75.4
	11760.35
	75.71

	1. Đất trồng cây hàng năm
	10132.27
	60.92
	9893.04
	63.7
	9717.73
	62.56

	a. Đất ruộng lúa, lúa màu
	9746.43
	58.60
	9424.04
	60.7
	8980.61
	57.82

	b. Đất cây hàng năm khác
	385.84
	2.32
	469.55
	3.02
	737.12
	4.75

	2. Đất vườn tạp
	776.72
	4.67
	436.04
	2.81
	111.48
	0.72

	3. Đất trồng cây lâu năm
	0.00
	0.00
	360.20
	2.32
	686.69
	4.42

	4. Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	5. Đất có Mnước nuôi trồng TS
	897.99
	5.40
	10025.75
	64.6
	1244.45
	8.01

	II. Đất lâm nghiệp 
	
	
	
	
	10.11
	0.07

	1. Đất có rừng tự nhiên
	
	
	
	
	
	0.00

	2. Đất có rừng trồng
	
	
	
	
	10.11
	0.07

	III. Đất chuyên dùng
	2154.91
	12.96
	2258.58
	14.5
	2434.62
	15.67

	1. Đất xây dựng
	157.87
	0.95
	189.62
	1.22
	280.07
	1.80

	2. Đất giao thông
	951.97
	5.72
	982.67
	6.33
	1068.11
	6.88

	3. Đất thuỷ lợi và mặt nước CD
	791.37
	4.76
	823.71
	5.3
	810.35
	5.22

	4. Đất di tích lịch sử văn hoá
	4.65
	0.03
	4.65
	0.03
	6.90
	0.04

	5. Đất an ninh quốc phòng
	4.64
	0.03
	4.64
	0.03
	5.76
	0.04

	6. Đất khai thác khoáng sản
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	7. Đất làm nguyên VLXD
	26.08
	0.16
	26.08
	0.17
	14.08
	0.09

	8. Đất nghĩa trang nghĩa địa
	203.13
	1.22
	217.66
	1.4
	220.56
	1.42

	9. Đất chuyên dùng khác
	15.20
	0.09
	9.55
	0.06
	28.79
	0.19

	IV. Đất ở
	880.21
	5.29
	918.76
	5.91
	964.04
	6.21

	1. Đất ở đô thị
	37.22
	0.22
	39.02
	0.25
	40.13
	0.26

	2. Đất ở nông thôn
	842.99
	5.07
	879.74
	5.66
	923.91
	5.95

	V. Đất chưa sử dụng và sông suối
	690.72
	4.15
	639.90
	4.12
	363.70
	2.34

	1. Đất bằng chưa sử dụng
	39.77
	0.24
	39.77
	0.26
	16.51
	0.11

	2. Đất có đồi núi chưa sử dụng
	10.11
	0.06
	10.11
	0.07
	0.00
	0.00

	3. Đất mặt nước chưa sử dụng
	368.89
	2.22
	318.07
	2.05
	75.40
	0.49

	4. Sông suối
	271.79
	1.63
	271.79
	1.75
	271.79
	1.75

	5. Đất chưa sử dụng khác
	0.16
	0
	0.16
	0
	0.00
	0


2. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang sử dụng vào các mục đích chuyên dùng và đất ở:

	Loại đất
	Thời kỳ 2001-2010 (ha)
	Thời kỳ 2001-2005 (ha)
	Thời kỳ 2006-2010 (ha)

	I. Đất nông nghiệp
	362.55
	128.82
	233.73

	1. Đất trồng cây hàng năm
	313.43
	118.97
	194.46

	a. Đất ruộng lúa - lúa màu
	289.94
	117.08
	172.86

	b. Đất trồng cây hàng năm khác
	23.49
	1.89
	21.6

	2. Đất vườn tạp
	26.88
	4.65
	22.23

	3. Đất trồng cây lâu năm
	0
	0
	0

	4. Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 
	17.04
	0
	17.04

	5. Đất có mặt nước NTTS
	0
	0
	0

	II. Đất lâm nghiệp
	0
	0
	0

	1. Đất có từng tự nhiên
	0
	0
	0

	2. Đất có rừng trồng
	0
	0
	0


3. Diện tích khai hoang, cải tạo đưa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng:

	Loại đất
	Thời kỳ 2001-2010 (ha)
	Thời kỳ 2001-2005 (ha)
	Thời kỳ 2006-2010 (ha)

	1. Khai hoang mở rộng diện tích đất nông nghiệp
	271.72
	33.62
	238.1

	- Đất trồng cây hàng năm:
	31.12
	3.03
	28.09

	Trong đó : + Đất ruộng lúa, lúa màu
	16.4
	3.03
	13.37

	- Đất trồng cây lâu năm
	0
	0
	0

	- Đất vườn tạp
	0
	0
	0

	- Đất trồng cỏ chăn nuôi
	0
	0
	0

	- Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
	0
	0
	0

	2. Khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng mới
	10.11
	0
	10.11

	- Khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên
	0
	0
	0

	- Trồng rừng mới
	10.11
	0
	10.11

	3. Thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng
	3982.11
	575.9
	3406.81

	- Chuyển từ đất ruộng 1 vụ tăng lên thành 2 vụ
	3945.11
	560.80
	3384.31

	- Chuyển đất cây hàng năm khác sang đất lúa màu
	37.6
	15.1
	22.5

	- Chuyển đất cây hàng năm khác sang đất cây lâu năm
	0
	0
	0

	- Chuyển đất nương rẫy sang đất lâm nghiệp để trồng
	0
	0
	0


Điều 2. Căn cứ vào các chỉ tiêu chủ yếu của Quy hoạch sử dụng đất đai nêu tại điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Bình Lục có trách nhiệm:

- Lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm trình UBND tỉnh Hà Nam xét duyệt nhằm phục vụ kịp thời các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.

- Chỉ đạo các ngành của huyện phối hợp với chính quyền cấp xã triển khai xây dựng hoặc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã đến năm 2010 phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đai của huyện.

- Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai theo đúng quy hoạch và pháp luật.

- Công khai quy hoạch sử dụng đất đai đã được UBND tỉnh xét duyệt.

- Trong trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu chủ yếu của Quy hoạch sử dụng đất đai đã được xét duyệt, thì UBND huyện Bình Lục trình UBND tỉnh Hà Nam xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Hà Nam, Giám đốc Sở Địa chính và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Bình Lục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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